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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 KHTN 6
	PHÂN MÔN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	HÓA
(35%)
	Chất tinh khiết – hỗn hợp. Phương pháp tách các chất 

(6 tiết)
	
	-Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất. 
-Trình bày được một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các phương pháp tách đó. 

-Phân biệt được dung môi và dung dịch.


	-Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương. 

	
	

	
	Số câu hỏi
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	1.5
	
	
	3.5

	SINH

(65%)


	Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
(8 tiết)
	-Nêu được khái niệm và chức năng của tế bào. 
-Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 
-Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống. 
-Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ thông qua quan sát hình ảnh. 
-Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế bào → 4 tế bào... → n tế bào). 

	-Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh. 

-Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

-Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật, tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ.
-Nhận ra và giải thích được một số hiện tượng liên quan trong thực tiễn như: sự lớn lên của sinh vật, hiện tượng lành vết thương, hiện tượng mọc lại đuôi ở một số sinh vật,...

-Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
	-Có kĩ năng cơ bản khi làm tiêu bản quan sát tế bào.
	-Vận dụng được ý nghĩa của quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào để giải thích một số hiện tượng thực tế.
	

	
	Số câu hỏi
	3
	1
	2
	
	1
	
	
	
	7

	
	Số điểm
	0.75
	1
	0.5
	
	0.25
	
	
	
	2.5

	
	Từ tế bào đến cơ thể (7 tiết)
	-Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được các ví dụ minh hoạ. 
-Nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào thông qua hình ảnh. Lấy được ví dụ minh hoạ 

-Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.


	.
	
	-Vận dụng giải thích được các cơ quan trong cơ thể đã hoạt động thống nhất và nhịp nhàng như thế nào để thực hiện chức năng sống.
	

	
	Số câu hỏi
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	4

	
	Số điểm
	0.5
	1.5
	
	
	
	
	
	1
	2.5

	
	Đa dạng thế giới sống 
(4 tiết)
	-Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi giới. 

-Nhận biết được sinh vật có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.

-Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn. 


	-Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. 
-Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. 
-Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn. 

-Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào). 

-Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn. 
	-Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống. 

-Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: vì sao thức ăn để lâu bị ôi thiu và không nên ăn thức ăn ôi thiu; biết cách làm sữa chua, ...).
	
	

	
	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	0.25
	
	0.5
	
	0.25
	
	
	
	1.0

	KHTN

100%
	TS câu hỏi
	6
	2
	4
	1
	2
	1
	
	1
	17

	
	TS điểm
	4,0

(40%)
	3.0

(30%)
	2,0

(20%)
	1,0

(10%)
	10,0

(100%)



